LẶNG LẼ SA PA

Câu 1.
Truyện ngắn “ Lặng lẽ Sa pa” của nhà văn Nguyễn Thành Long có đoạn trích:

... “ - Ta thỏa thuận thế này, chuyện dưới xuôi, mười ngày nữa ta trở lại đây tôi sẽ kể anh nghe. Tôi sẽ trở lại, danh dự đấy. Tôi cũng muốn biết cái yên lặng lúc một giờ sáng chon von trên cao nó thế nào. Bây giờ có cả ba chúng ta đây, anh hãy kể chuyện anh đi. Sao người ta bảo anh là người cô độc nhất thế gian? Rằng anh thèm người lắm? ”…
(Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, trang 184)

1. Cụm từ “ ba chúng ta” dùng để chỉ những nhân vật nào trong chuyện? tại sao “cái yên lặng lúc một giờ sáng chon von trên cao” lại được nhắc đến?

2. Nhân  vật được hỏi có đúng là “ người cô độc nhất thế gian” và “thèm người lắm ” không? Tại sao?

3. Hãy viết một đoạn văn Tổng – Phân – Hợp ( 10 đến 12 câu), có sử dụng lớp dẫn trực tiếp và phép thế, trình bày vẻ đẹp của nhân vật đó.( gạch chân và chú thích)

Câu 2. 

Cho đọan trích sau:

… Quê cháu ở Lào Cai này thôi. Năm trước, cháu tưởng cháu được đi xa lắm đấy, hóa lại không. Cháu có ông bố tuyệt lắm. Hai bố con cùng viết đơn xin ra lính đi mặt trận. Kết quả: bố cháu thắng cháu 1-0. Nhân dịp Tết, một đoàn các chú lái máy bay thăm cơ quan cháu ở Sa ps. Không có cháu ở đấy. Các chú lại cử một chú lên tận đây. Chú ấy nói: Nhờ cháu có góp phần phát hiện một đám mây khô mà ngày ấy, tháng ấy không quân ta hạ được bao nhiêu phản lực Mĩ trên cầu Hàm Rồng. Đối với cháu, thật là đột ngột, không ngờ lại là như thế. Chú lái máy bay có nhắc đến bố cháu, ôm cháu mà lắc “ Thế là 1- hòa nhé!”. Chưa hòa đâu bác ạ. Nhưng từ hôm ấy cháu sống thật hạnh phúc. Ơ, bác vẽ cháu đấy ư? Không, không, đừng vẽ cháu! Để cháu giới thiệu với bác những người khác đáng vẽ hơn…

(Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục )

1. Những từ “ơ”, “ư” trong câu: “ Ơ, bác vẽ cháu đấy ư?” thuộc những từ loại nào? Nêu công dụng của những từ loại trong câu trên?

2. Vì sao trong tác phẩm trên, nhà văn không đặt tên riêng cho từng nhân vật mà lại gọi tên nhân vật theo giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp?

3. Từ tác phẩm trên và hiểu biết xã hội, em hãy viết một đoạn văn khoảng nửa trang giấy thi trình bày suy nghĩ về sống đẹp trong xã hội hiện nay?

Câu 3: Trong tác phẩm “ Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long có đoạn:


“Quê cháu ở Lào Cai này thôi. Năm trước, cháu tưởng cháu được đi xa lắm đấy, hóa lại không. Cháu có ông bố tuyệt lắm. Hai bố con cùng viết đơn xin ra lính đi mặt trận. Kết quả: bố cháu thắng cháu 1-0. Nhân dịp Tết, một đoàn các chú lái máy bay thăm cơ quan cháu ở Sa pa. Không có cháu ở đấy. Các chú lại cử một chú lên tận đây. Chú ấy nói: Nhờ cháu có góp phần phát hiện một đám mây khô mà ngày ấy, tháng ấy không quân ta hạ được bao nhiêu phản lực Mĩ trên cầu Hàm Rồng. Đối với cháu, thật là đột ngột, không ngờ lại là như thế. Chú lái máy bay có nhắc đến bố cháu, ôm cháu mà lắc “ Thế là 1- hòa nhé!”. Chưa hòa đâu bác ạ. Nhưng từ hôm ấy cháu sống thật hạnh phúc…”

(Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục )

1. ( 0.5 đ) Trong đoạn trích trên, nhân vật anh thanh niên đang kể chuyện với ai? Hãy chỉ ra câu văn chứa thành phần khởi ngữ có trong đoạn văn?

2. ( 0.5 đ) Trong đoạn văn trên, anh thanh niên nói: “Nhưng từ hôm ấy cháu sống thật hạnh phúc”. Em hiểu gì về niềm hạnh phúc của anh thanh niên?

3. ( 2 đ) Hãy trình bày suy nghĩ của em không quá một trang giấy thi về quan niệm: Tuổi trẻ phải sống đẹp?

Câu 4. 


Đọc kĩ đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi:

… “ Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ như vậy nữa. Và, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được. Huống chi công việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất.”…

(Ngữ văn 9, tập I- NXBGD, 2015)

1. Đoạn văn trên nằm trong tác phẩm nào? Nêu rõ tên tác giả và hoàn cảnh ra đời tác phẩm ấy?

2. Nhân vật xưng “cháu” trong đoạn trích trên là ai? Vẻ đẹp của nhân vật gợi liên tưởng tới những câu thơ nào trong bài thơ em đã học thuộc chương trình Ngữ văn 9 viết về ước nguyện dâng hiến lặng lẽ cho cuộc đời?

3. Từ những cảm nhận về vẻ đẹp nhân vật xưng “cháu” trong đoạn văn trên, kết hợp với hiểu biết xã hội của bản thân, em hãy viết một đoạn văn nghị luận có độ dài khoảng 2/3 trang giấy thi, trong đó có sử dụng câu đặc biệt và thành phần biệt lập tình thái (gạch chân và chỉ rõ), trình bày suy nghĩ về lẽ sống cống hiến của tuổi trẻ hôm nay?

Câu 5. 


Truyện ngắn “Lặng lẽ Sa pa” của nhà văn Nguyễn Thành Long có đoạn trích:

“ Ta thỏa thuận thế này, chuyện dưới xuôi, mười ngày nữa ta trở lại đây tôi sẽ kể anh nghe. Tôi sẽ trở lại, danh dự đấy. Tôi cũng muốn biết cái yên lặng lúc một giờ sáng chon von trên cao nó thế nào. Bây giờ có cả ba chúng ta đây, anh hãy kể chuyện anh đi. Sao người ta bảo anh là người cô độc nhất thế gian? Rằng anh thèm người lắm? ”…
(Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, trang 184)

1. Đây là lời nói của ai với ai trong truyện? Cụm từ “ ba chúng ta” dùng để chỉ những nhân vật nào? Đọc truyện ngắn này, khi nghe anh thanh niên giới thiệu về công việc của mình ngoiaf giờ làm việc là lúc  “một giờ sáng chon von trên cao” còn những giờ nào anh phải làm việc nữa? Điều đó có ý nghĩa gì? 

2. Nhân vật được hỏi có nghĩ mình đúng là “cô độc nhất thế gian” và “thèm người lắm ” không? Tại sao?

3. Dựa vào truyện ngắn “Lặng lẽ Sa pa” của nhà văn Nguyễn Thành Long, hãy viết một đoạn văn Tổng – Phân – Hợp (khoảng 12 câu) nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp của những con người lao động đang ngày đêm làm việc để cống hiến cho đất nước. Trong đoạn văn có sử dụng một câu đơn mở rộng và một phép nối (gạch chân và chú thích).

Câu 6.


Trong lần đầu gặp gỡ anh thanh niên làm khí tượng trên đỉnh Yên Sơn, cô kĩ sư trẻ trong tác phẩm “Lặng lẽ Sa pa” của nhà văn Nguyễn Thành Long đã có những cảm giác thật đặc biệt:

“ Có phải  cái cảm giác bàng hoàng, đáng lẽ cô phải biết khi cô yêu, bây giờ cô mới biết, giúp cô đánh giá đúng hơn mối tình nhạt nhẽo mà cô đã bỏ và yên tâm hơn về quyết định của mình? Một ấn tượng hàm ơn khó tả dạt lên trong lòng cô gái.”

1. Truyện được kể theo ngôi thứ ba, vậy theo em, vì sao tác giả không lựa chon ngôi kể thứ nhất, đặt điểm nhìn ở nhân vật cô gái để dễ bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ?

2. Vì sao cuộc gặp gỡ giữa cô và anh thanh niên lại giúp cô gái “hàm ơn”, “yên tâm hơn về quyết định của mình”?

3. Từ tác phẩm trên cùng những hiểu biết về xã hội, hãy viết một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi nêu suy nghĩ của mình về ý kiến sau: 


Biết ơn là thứ cảm xúc khiến con người ta trưởng thành.

Câu 7.

     Bằng kiến thức đã học về Lặng lẽ Sa Pa, anh ( chị ) hãy : 

1. Giải thích nhan đề Lặng lẽ Sa Pa
2. Tại sao anh thanh niên sống một mình mà không thấy cô đơn.

3. Điều gì đã khiến ông hoạ sĩ cảm thấy “Nghệ thuật với tất cả sức mạnh và sự bất lực của nó”?

Câu 8. Cho đoạn văn sau:

“ Nắng bây giờ đã bắt đầu len tới, đốt cháy rừng cây. Những cây thông chỉ cao quá đầu, rung tít trong nắng những ngón tay bàng bạc dưới cái nhìn bao che của những cây tử kinh thỉnh thoảng nhô cái đầu màu hoa cà lên trên cái màu xanh của rừng. Mây bị nắng xua, cuộn tròn lại từng cục, lăn trên các vòm lá ướt sương, rơi xuống đường cái, luồn cả vào gầm xe.”

a. Đoạn văn trên nằm trong tác phẩm nào? Tác giả? Hoàn cảnh sáng tác?

b. Cảnh vật trong đoạn văn trên được miêu tả bằng biện pháp nghệ thuật nào là chủ yếu? phân tích tác dụng?

Trong tác phẩm trên, thiên nhiên nhiều lần có mặt. Điều đó có nghĩa như thế nào đối với việc thể hiện chủ đề của tác phẩm. Trình bày đoạn văn từ 8 -10 câu.

Gợi ý:

a. HS tự làm.

b. Trong đoạn văn, cảnh vậ được miêu tả bằng nghệ thuật ẩn dụ: cành cây, ngọn cây là cánh tay bàng bạc, cái đầu màu màu hoa cà… và nghệ thuật nhân hoá: cây cối mang những hành động của con người.

Tác dụng: chọn cách tả đó là tạo sự hấp dẫn cho câu chuyện, cảnh vật trở nên sinh động, làm rõ chủ đề của tác phẩm.

 Đoạn văn bảo đảm những ý cơ bản sau:

* Thiên nhiên đã nhiều lần có mặt  trong truyện:

- Những rặng đào…
- Nắng bắt đầu len tới…..

- Nắng mạ bạc cả con đèo….

* Sự có mặt của thiên nhiên có ý nghĩa:

- Làm cho truyện có bối cảnh thực sự sinh động, thơ mộng…

- Làm rõ chủ đề của tác phẩm: SaPa nơi mà chỉ nghe tên, thường người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, thăm thú, ngắm cảnh… song lại có những con người ngày đêm làm việc cống hiến cho đất nước.

Câu 9. Đọc “ Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long”, hẳn các em còn nhớ: Khi được mời lên nhà anh thanh niên, ông hoạ sĩ đã nghĩ thầm:“ Khách tới bất ngờ, chắc cu cậu chưa kịp quét tước dọn dẹp, chưa kịp gấp chăn chẳng hạn.” Nhưng rồi sau những câu chuyện kể, những việc anh làm, ông hoạ sĩ nghĩ lại: “ Chao ôi! Bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho áng tác, nhưng hoàn thành sáng tác còn là một chặng đường dài. Mặc dù vậy, ông đã chấp nhận sự thử thách ”.

a. Em hiểu cách nhìn nhận và đánh giá của ông hoạ sĩ về anh thanh niên đã thay đổi như thế nào? Vì sao có sự thay đổi đó? Ý nghĩa của sự thay đổi đó là gì?

b. Bên cạnh nhân vật ông hoạ sĩ còn có nhiều nhân vật phụ khác cũng đã góp phần làm rõ tính cách anh thanh niên. Đó là những nhân vật nào?

c. Viết đoạn văn khoảng 10 – 12 câu, phân tích nhân vật ông hoạ sĩ trong tác phẩm. Trong đoạn có sử dụng một lời dẫn trực tiếp, một lời dẫn gián tiếp.

Gợi ý:

- Cách nhìn nhận, đánh giá của hoạ sĩ với nhân vật anh thanh niên đã thay đổi: từ chưa hiểu đến hiểu rồi cảm phục.

- Có được những điều đó là do ông nghe thấy, chứng kiến và cảm nhận từ anh thanh niên.

- Bên cạnh nhân vật anh thanh niên, trong truyện còn có các nhân vật phụ khác góp phần là rõ tính cách nhân vật anh thanh niên. Đó là bác lái xe, cô kĩ sư…

- Viết đoạn văn đảm bảo các ý sau:

+ Là người ham mê hội hoạ, khao khát tìm được đối tượng xứng đáng cho sáng tác,

+ Là người không chịu để khó khăn khuất phục, quyết tâm thể hiện vẻ đẹp có trong cuộc sống.

+ Là người biết quý trọng lớp trẻ, cảm thông với họ.

+ Là nhân vật góp thêm cách nhìn về nhân vật chính trong tác phẩm.

Câu 10. Tác phẩm sử dụng ngôi kể thứ mấy? Nêu tác dụng của ngôi kể?

Gợi ý:

- Sử dụng ngôi kể thứ 3

- Tác dụng: 

+ Tạo nên chất trữ tình cho tác phẩm.

+ Có khả năng bao quát các đối tượng, người kể chuyện dường như biết mọi việc, mọi tâm tư tình cảm của các nhân vật, tạo sự khách quan, sinh động, tạo ra cái nhìn đa chiều về nhân vật chính- anh thanh niên. Đồng thời từ điểm nhìn này, người kể chuyện vẫn bộc lộ được suy nghĩ, tình cảm của mình.

Câu 11. Cho đoạn văn sau:


Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào cũng không đủ sáng. Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực đợi mình ra là ào ào xô tới. Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ: nó như bị gió chặt ra từng khúc, mà gió thì giống những nhát chổi lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung… Những lúc im lặng lạnh cóng mà lại hừng hực như cháy. Xong việc, trở vào, không thể nào ngủ lại được.

                                                                              ( Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long)

Viết đoạn văn khoảng 10 câu, trình bày cảm nhận của em về hoàn cảnh sống và những suy nghĩ cao đẹp của anh thanh niên.

Câu 12. ( Trang 71- sách ôn tập Văn)

Đọc kĩ đoạn văn và thực hiện những yêu cầu dưới đây:

- Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn mãi mới thấy một ngôi sao xa, cháu cũng nghĩ ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩa như vậy nữa. Vả, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống chi việc của cháu gắn liền với công việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất. Còn người ta thì ai mà chả “ thèm” hở bác? Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc? Đấy, cháu tự nói với cháu thế đấy.

                                                               ( Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long)

a. Trong nhan đề “ Lặng lẽ Sa Pa », Tác giả đã sắp xếp các từ khác với trật tự thông thường như như thế nào ? Nêu ngắn gọn tác dụng của cách sắp xếp từ ngữ đó ?

b. Đoạn vă trên có hình thức ngôn ngữ nào : đối thoại, hay độc thoại, hay độc thoại nội tâm ? Chỉ ra những dấu hiệu giúp em nhận biết được hình thức ngôn ngữ đó ?

c. Lời tâm sự của nhân vật anh thanh niên gợi cho em những suy nghĩ gì về cách ứng xử với mọi người ? Trình bày suy nghĩ của mình bằng một bài văn ngắn (khoảng 1,5 trang).

Câu 13. Qua hình tượng nhân vật anh thanh niên trong văn bản Lặng lẽ Sa Pa và thực tế cuộc sống, hãy nêu lên suy nghĩ của em về lí tưởng sống của thế hệ trẻ hôm nay ?

Câu 14. ( Từ văn bản Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long ) Trong lúc có những con người sống và cống hiến lặng lẽ cho đất nước, nhân dân thì có nhiều bạn trẻ hôm nay lại lơ là việc học tập, không chịu rèn luyện. Hãy viết khoảng một trang giấy thi để thuyết phục các bạn nếu bây giờ không học thì sau này khó có thể làm được gì cho đất nước.

Câu 15. Trong văn bản Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long, nhân vật anh thanh niên là một người rất khiêm tốn. Em hiểu thế nào là đức tình khiêm tốn ? Em học hỏi đức khiêm tốn như thế nào ở anh thanh niên ?

